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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TƯ VẤN 

  

Tên dự án 
Dự án quản lý POPs và các hóa chất nguy hại tại Việt 

Nam 

Vị trí 

Nhóm tư vấn khảo sát tình hình thực hiện phân loại và 

ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu 

(GHS)  tại Việt Nam  

Địa điểm Toàn quốc 

Thời gian 06 tháng 

Giám sát 
Điều phối viên Dự án/ Ban QLDA Hợp phần Bộ Công 

Thương 

 

1. Bối cảnh 

  “Dự án Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 

và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Dự án) được tài trợ bởi 

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp 

quốc (UNDP). Dự án được thực hiện bởi một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường với tư cách là Đối tác Thực hiện Quốc gia của UNDP 

(NIP) và Cục Hóa chất, Bộ Công Thương với tư cách là đơn vị thực hiện môt 

số Hợp phần của Dự án (CIP). Ngày bắt đầu chính thức của dự án là 

29/1/2016 và ngày đóng dự kiến là 31/12/2018.Mục tiêu chung là tiếp tục 

giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm 

phát thải các chất POP và hóa chất nguy hại. Dự án sẽ góp phần tăng cường 

công tác quản lý môi trường đối với hóa chất và chất thải nguy hại, trong đó 

tập trung vào các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POPs), PTS và thủy 

ngân. Để đạt được các mục tiêu, Dự án sẽ thực hiện 4 hợp phần sau: 

Hợp phần 1: Xây dựng và thực thi khung chính sách quản lý an toàn về môi 

trường đối với hóa chất, bao gồm các chất POP và PTS 

Hợp phần 2: Quan trắc và báo cáo các chất POP và PTS 

Hợp phần 3: Quản lý các khu vực bị ô nhiễm các chất POP 

Hợp phần 4: Kiểm kê Thủy ngân QG và xây dựng chiến lược giảm phát thải 

Trong hợp phần 1, một trong những kết quả là tăng cường kiến thức và 

năng lực của các cơ quan quản lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cần 

thiết trong việc quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất nguy hại, nhất 

quán với các nguyên tắc quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất và các 

yêu cầu của các công ước quốc tế. 

Dựa trên những thỏa thuận và cam kết cũng như chức năng, nhiệm vụ 
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của các bên, Cục Hóa chất (Cơ quan đồng thực hiện - CIP) sẽ tổ chức lựa chọn 

tư vấn cho nhiệm vụ này. CIP cần tuyển nhóm tư vấn khảo sát tình hình thực 

hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu  tại Việt 

Nam và giáo trình quản lý hóa chất theo GHS 

 

2. Mục tiêu của nhiệm vụ 

- Điều tra về tình hình thực hiện GHS tại Việt Nam; 

- Báo cáo tổng hợp và đưa ra những giải pháp còn vướng mắc trong quá 

trình thực hiện GHS tại Việt Nam. 

3. Phạm vi công việc  

Nhóm tư vấn trong nước có trách nhiệm sau: 

- Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị và đệ trình kế hoạch làm việc với các mốc thời 

gian cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nhiệm vụ 2: đưa ra số liệu về tình hình thực hiện GHS tại Việt Nam và 

đưa ra những đánh giá/ so sánh quy định hiện hành của Việt Nam và 

phân loại và ghi nhãn hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu GHS hiện 

nay. 

i)  Số liệu gồm các nội dung: 

Thông tin chung về doanh nghiệp; 

   +Tình hình thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất tại Doanh nghiệp. 

(Doanh nghiệp có tuân thủ các thủ tục: lập phiếu an toàn hóa chất; Thực hiện 

việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GHS; Áp dụng GHS trong mội 

trường nơi làm việc và vận chuyển hóa chất/hàng hóa nguy hiểm; Áp dụng 

GHS trong xử lý rác thải.) 

ii) Phạm vi khảo sát:  

+Khảo sát ở 03 khu công nghiệp tại 03 khu vực thực hiện GHS tại Việt Nam;  

+Dự kiến sẽ làm 100 doanh nghiệp miền bắc, 40 doanh nghiệp miền trung, 

100 doanh nghiệp miền Nam - có bộ dự liệu về 240 doanh nghiệp để hỗ trợ 

hoạt động rà soát tình hình thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất. 

- Nhiệm vụ 3: Báo cáo tổng hợp và đưa ra những giải pháp còn vướng 

mắc trong quá trình thực hiện GHS tại Việt Nam. 

Nhóm tư vấn được yêu cầu đệ trình các sản phẩm sau: 

 

STT Sản phẩm Người thực hiện Thời gian 

1 Kế hoạch làm việc chi tiết của 

từng tư vấn gửi Trưởng nhóm và 

Ban QLDA 

Cả nhóm tư vấn sẽ 

nộp kế hoạch chung 

(do trưởng nhóm 

10 ngày làm 

việc   sau khi 

ký hợp đồng 
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  đại diện gửi) 

Trưởng nhóm tổng hợp kế hoach 

làm việc của cả nhóm 

 02 tuần sau 

khi ký hợp 

đồng 

2 Dữ liệu về tình hình thực hiện 

GHS tại Việt Nam  

02 tư vấn sẽ thực 

hiện khảo sát và 

hoàn thiện số liệu 

báo cáo tại một 

vùng và gửi báo cáo 

cho Trưởng nhóm 

và Ban QLDA 

(trưởng nhóm thực 

hiện khảo sát miền 

trung, 01 tư vấn ở 

miền Bắc và 01 tư 

vấn ở miền Nam) 

3,5 tháng sau 

khi ký hợp 

đồng 

Báo cáo chung tình hình thực 

hiện GHS tại Việt Nam vàđánh 

giá/ so sánh quy định hiện hành 

của Việt Nam và phân loại và ghi 

nhãn hóa chất theo hệ thống hài 

hòa toàn cầu GHS hiện nay 

Trưởng nhóm tổng 

hợp 

04 tháng sau 

khi ký hợp 

đồng 

3 Báo cáo những khó khăn, vướng 

mắc và giải pháp tháo gỡ trong 

quá trình thực hiện GHS tại Việt 

Nam. 

Từng chuyên gia 

gửi đề xuất 

5,5 tháng sau 

khi ký hợp 

đồng 

Báo cáo chung về những khó 

khăn, vướng mắc và giải pháp 

trong việc thực hiện GHS tại Việt 

Nam 

Trưởng nhóm tổng 

hợp 

06 tháng sau 

khi ký hợp 

đồng 

4 Tờ rơi tóm tắt tình hình thực hiện 

GHS tại Việt Nam 

Trưởng nhóm tổng 

hợp 

06 tháng sau 

khi ký hợp 

đồng 

*Những nội dung cần thiết yêu cầu trong Báo cáo chung tình hình thực hiện 

GHS tại Việt Nam: 

Thông tin chung về Doanh nghiệp. 

Tinh hình thực hiện phân loại và ghi nhãn hóa chất tại Doanh nghiệp 
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i) Doanh nghiệp có lập phiếu Phiếu An toàn hóa chất (MSDS/SDS) 

ii) Thực hiện việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GHS 

- Doanh nghiệp đã thực hiện việc phân loại và ghi nhãn hóa chất theo 

GHS? 

- Ai là người thực hiện kết quả phân loại và ghi nhãn hóa chất?  

- Danh sách hóa chất đã được phân loại và ghi nhãn theo GHS 

iii) Áp dụng GHS trong môi trường nơi làm việc (tiếp xúc trực tiếp với hóa 

chất) 

iv) Áp dụng GHS trong vận chuyển hóa chất/hàng hóa nguy hiểm 

- Doanh nghiệp áp dụng GHS trong vận chuyển hóa chất/hàng hóa nguy 

hiểm? 

- Tài liệu hướng dẫn(nếu có) thực hiện GHS trong vận chuyển hóa 

chất/hàng hóa nguy hiểm do ai soạn:  

- Đơn vị thực hiện GHS trong vận chuyển hóa chất/hàng hóa nguy hiểm? 

- Cung cấp danh sách đơn vị được thuê vận chuyển hóa chất/hàng hóa 

nguy hiểm.  

v) Áp dụng GHS trong xử lý chất thải hóa chất 

- Đơn vị thực hiện tài liệu hướng dẫn thực hiện GHS xử lý chất thải hóa 

chất (nếu có)? 

- Đơn vị thực hiện GHS xử lý chất thải hóa chất?  

- Cung cấp danh sách đơn vị được thuê xử lý chất thải hóa chất.  

Các kiến nghị về quản lý hóa chất tại Việt Nam (nếu có) 

 Các tài liệu có liên quan (do Doanh nghiệp cung cấp). 

4. Thời gian 

- Tổng thời gian cho gói dịch vụ tư vấn khoảng 06 tháng,  (Trưởng nhóm 

thực hiện: 45 ngày; Các tư vấn thực hiện: 42 ngày) dự kiến từ tháng 4 năm 

2018 đến hết tháng 10 năm 2018.  

 

TT Sản phẩm Người thực hiện Thời gian 

thực hiện của 

từng tư vấn 

1 Kế hoạch làm việc chi tiết 

của từng tư vấn gửi Trưởng 

nhóm và Ban QLDA 

  

Cả nhóm tư vấn sẽ nộp 

kế hoạch chung (do 

trưởng nhóm đại diện 

gửi) 

-Trưởng 

nhóm: 5 ngày; 

-02 tư vấn: 5 

ngày 
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Trưởng nhóm tổng hợp kế 

hoach làm việc của cả nhóm 

 Trưởng nhóm: 

2 ngày 

2 Dữ liệu về tình hình thực 

hiện GHS tại Việt Nam  

02 tư vấn sẽ thực hiện 

khảo sát và hoàn thiện 

số liệu báo cáo tại một 

vùng và gửi báo cáo 

cho Trưởng nhóm và 

Ban QLDA (trưởng 

nhóm thực hiện khảo 

sát miền trung, 01 tư 

vấn ở miền Bắc và 01 

tư vấn ở miền Nam) 

-Trưởng 

nhóm: 15 

ngày 

-02 tư vấn: 25 

ngày/người 

Báo cáo chung tình hình 

thực hiện GHS tại Việt Nam 

vàđánh giá/ so sánh quy định 

hiện hành của Việt Nam và 

phân loại và ghi nhãn hóa 

chất theo hệ thống hài hòa 

toàn cầu GHS hiện nay 

Trưởng nhóm tổng hợp -Trưởng 

nhóm: 7 ngày 

-02 tư vấn: 5 

ngày 

3 Báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc và giải pháp tháo 

gỡ trong quá trình thực hiện 

GHS tại Việt Nam. 

Từng chuyên gia gửi 

đề xuất 

-Trưởng 

nhóm: 5 ngày 

-02 tư vấn: 5 

ngày 

Báo cáo chung về những khó 

khăn, vướng mắc và giải 

pháp trong việc thực hiện 

GHS tại Việt Nam 

Trưởng nhóm tổng hợp Trưởng nhóm: 

8 ngày 

4 Tờ rơi tóm tắt tình hình thực 

hiện GHS tại Việt Nam 

Trưởng nhóm tổng hợp -Trưởng 

nhóm: 3 ngày 

-02 tư vấn: 2 

ngày 

*Những nội dung cần thiết 

- Nhóm tư vấn phải chuẩn bị kế hoạch làm việc chi tiết bao gồm kế hoạch 

khảo sát cụ thể của từng công ty và đệ trình Ban Quản lý Dự án Hợp phần Bộ 

Công Thương phê duyệt trước khi thực hiện nhiệm vụ. (Chi phí khảo sát bao 

gồm trong giá trị gói thầu), 

 

5. Quy định về giám sát 
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- Chuyên gia tư vấn sẽ được giám sát bởi Điều phối viên Dự án/ Ban 

QLDA Hợp phần Bộ Công Thương. 

- Ban QLDA Hợp phần Bộ Công Thương có thể yêu cầu các cuộc họp 

hoặc cập nhật khi cần thiết. 

 

6. Kinh nghiệm và năng lực 

Nhóm tư vấn được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ như Nhóm làm việc, bao gồm 

một Trưởng nhóm và một hoặc nhiều chuyên gia.  

 Yêu cầu chất lượng của Trưởng nhóm/Chuyên gia tư vấn như sau:  

- Thạc sỹ về hóa học, luật pháp hoặc các ngành có liên quan; 

- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong quản lý hóa chất, luật pháp hoặc các 

ngành có liên quan; 

- Có khả năng chuyên môn và hiểu biết về quản lý hóa chất; 

- Có kiến thức về các quy định quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất 

- Có kỹ năng viết báo cáo, đặc biệt là các báo cáo nghiên cứu đánh giá 

chính sách; 

- Có khả năng quản lý và điều phối nhóm 

- Kỹ năng tiếng Anh tốt trong nói và viết văn bản. 

- Có kỹ năng tốt về báo cáo và có kinh nghiệm tổng hợp tài liệu của dự 

án; 

- Có kinh nghiệm thực hiện các dự án điều tra khảo sát liên quan tới hóa 

chất tại Việt Nam; 

- Có kinh nghiệm xây dựng phiếu điều tra, khảo sát; 

- Có kinh nghiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá phiếu điều tra, khảo sát; 

- Kỹ năng tiếng Anh tốt trong nói và viết văn bản. 

- Thời gian thực hiện của trưởng nhóm: 6 tháng 

Yêu cầu chất lượng của 02 chuyên gia tư vấn như sau: 

- Trình độ Thạc sỹ về lĩnh vực hóa học hoặc chuyên ngành phù hợp; 

- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trực tiếp xây dựng hoặc/và tư vấn xây 

dựng/ sửa đổi các chính sách, quy định, pháp luật về môi trường/hóa 

chất tại Việt Nam; 

- Hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các chính 

sách liên quan tới quản lý hóa chất và quản lý an toàn môi trường đối 

với hóa chất;  

- Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan tới phân loại và 
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ghi nhãn hóa chất theo GHS được ưu tiên;  

- Có kinh nghiệm thực hiện các dự án điều tra khảo sát liên quan tới hóa 

chất tại Việt Nam; 

- Có kinh nghiệm xây dựng phiếu điều tra, khảo sát; 

- Có kinh nghiệm đi điều tra, khảo sát; 

- Có kinh nghiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá phiếu điều tra, khảo sát; 

- Có khả năng làm việc nhóm. 

- Thời gian thực hiện của 02 chuyên gia tư vấn đồng thực hiện gói thầu: 4 

tháng 

 

7. Hỗ trợ quản trị và các tài liệu liên quan 

Hỗ trợ tài liệu cho Chuyên gia tư vấn: 

- Tóm tắt nội dung Dự án Danh sách và bản sao của các tài liệu có liên 

quan đến Dự án; 

- Danh sách liên lạc của các đơn vị có liên quan đến Dự án. 

Hỗ trợ tổ chức họp và phỏng vấn  

Ban QLDA Hợp phần Bộ Công Thương sẽ giới thiệu chuyên gia tư vấn thực 

hiện khảo sát thực địa, phỏng vấn và tổ chức các cuộc họp với các bên liên 

quan được đề xuất, sau đó chuyên gia tư vấn tiếp tục xác nhận và thực hiện 

các cuộc họp/ phỏng vấn này. 

 

8. Thời hạn thanh toán 

Các mốc thời gian thanh toán: 

- 20% giá trị gói dịch vụ tư vấn, sau khi Kế hoạch làm việc chi tiết được 

PMU Hợp phần Bộ Công Thương chấp thuận;  

- 40% giá trị gói dịch vụ tư vấn, sau khi Dữ liệu về tình hình thực hiện 

GHS tại Việt Nam; 

- 40% giá trị gói dịch vụ tư vấn sau khi Báo cáo về quá trình thực hiện 

GHS tại Việt Nam (gồm những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong việc 

thực hiện GHS) hoàn thiện được chấp thuận. 

 

 


